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KẾ HOẠCH 

Phát triển Văn hoá và Thông tin năm 2024 

 

Thực hiện kế hoạch số 225/KH-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2023 của 

UBND huyện Như Xuân về Phát triển Văn hoá và Thông tin năm 2024; 

Uỷ ban nhân dân xã Thượng Ninh, xây dựng kế hoạch phát triển Văn hoá và 

Thông tin năm 2024 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Văn hoá và Thông tin, đẩy 

mạnh thực hiện tổ chức các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, 

quảng cáo, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và phát thanh; xây dựng đời 

sống văn hoá cơ sở, gia đình văn hoá, Thôn văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.  

Từng bước hoàn thiện mạng lưới truyền thanh cơ sở, đưa thông tin về cơ sở 

phục vụ đời sống nhân dân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, 

giữ vững ổn định chính trị, củng cố Quốc phòng, An ninh trên địa bàn xã, thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết của Đảng hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của Đảng hội Đảng 

bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

2. Yêu cầu  

Triển khai tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu về Văn hoá và Thông tin một 

cách hiệu quả và chất lượng tại địa phương, bảo đảm sử dụng ngân sách hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức lãng phí, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm. Phối hợp chặt chẽ với UB.MTTQ xã, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong 

triển khai, tổ chức thực hiện.  

II. MỤC TIÊU NĂM 2024 

1. Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động  

Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại 

của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã. Các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm của 

tỉnh, của huyện, xã nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

2.1. Văn nghệ quần chúng  

- Tổ chức văn nghệ quần chúng cấp xã: 01 cuộc. 

2.2. Thể dục thể thao  

- Duy trì hoạt động câu lạc bộ TDTT : 05 CLB.  

- Tổ chức giải cấp xã: 02 giải trở lên.  

- Phấn đấu 45% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.  

- Phấn đấu tỷ lệ gia đình thể thao trên địa bàn xã, đạt 31% trở lên. 

2.3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá  

- Đạt 76.7% gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hoá”.  



- Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2022-2024). 

- Đạt 82% thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”.  

- Đạt 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững danh hiệu văn hóa.  

2.4. Công tác gia đình  

- Duy trì hoạt động CLB phòng chống bạo lực gia đình ở 11/11 thôn. 

2.5. Đăng ký tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. 

 - Thông tin, tuyên truyền; Xây dựng đời sống văn hóa; Du lịch.  

2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin  

- Thực hiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: 100% văn bản 

(trừ các văn bản mật kheo quy định của pháp luật) thực hiện trên phần mềm và được 

ký số.  

- Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4:  

+Tỷ lệ hồ sơ tối thiểu tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 trong tổng số 

hồ sơ tiếp nhận của đơn vị (gồm cả trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính): đạt 90%.  

+Tỷ lệ hồ sơ tối thiểu tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 4 trong tổng số 

hồ sơ tiếp nhận của đơn vị (gồm cả trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính): đạt 90%.  

2.7. Chuyển đổi số: 

- Tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí chuyển đổi số năm 2024 (theo 

Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các mức độ chuyển đổi số của các sở, ban 

ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh hóa; Quyết 

định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành 

các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa). 

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban chỉ đạo chuyển đổi 

số huyện giao. 

2.8.  Tập huấn nghiệp vụ 

- Chuyển đổi số 01 lớp 

- Thông tin tuyên truyền 02 lớp 

- Xây dựng đời sống văn hóa 02 lớp  

3. Công tác quản lý, kiểm tra  

- Tổ chức 02 đợt kiểm tra công tác văn hóa, thông tin tại 11/11 thôn; thường 

xuyên đôn đốc, nhắc nhở các thôn, cơ quan, trường học thực hiện nhiệm vụ văn 

hóa, thông tin. 

- Phục vụ tốt đợt kiểm tra công tác văn hóa, thông tin của huyện năm 2024. 

4. Giao chỉ tiêu đăng ký xây dựng danh hiệu và công nhận danh hiệu khu 

dân cư văn hóa, gia đình văn hóa theo Nghị định 122/2018/CP-TTg của Chính 

phủ; Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2024 trên 

địa bàn xã. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, Phòng Văn hóa, 

thông tin huyện; Hướng dẫn của Trung tâm văn hóa, thể thao và Du lịch huyện Như 

Xuân, chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND xã, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 5 khóa 



VIII về " Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc"; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị khóa XI về 

"đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững và 

hội nhập quốc tế"; các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; kỷ niệm các ngày lễ, tết, 

các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã đến các tầng lớp 

nhân dân địa phương.  

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/11/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nghị 

quyết số 08- NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh 

mẽ về TDTT; Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn; Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy; Nghị quyết sô 

19-NQ/W về đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 

sô 26-NQ/W về công tác cán bộ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách 

tiền lương, Nghị quyết sô 28- NQ/TW cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị số 04-

CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; nghiêm cấm sử 

dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 

ngày trực. 

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về 

Văn hoá và Thông tin trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trên lĩnh vực 

văn hoá và thông tin; tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hoạt động, dịch vụ 

văn hoá, công nghệ thông tin cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ 

động, củng cố mạng lưới đội thông tin lưu động cơ sở kịp thời đưa chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, 

thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất và học tập thiết thực hiệu quả, Bằng 

nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, vận dụng điều kiện của địa 

phương tổ chức tuyên truyền như: Băng zôn, khẩu hiệu; Cụm cổ động; Bảng tin, 

Đài truyền thanh; Trang thông tin điện tử xã.  

4. Tổ chức triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Như Xuân 

đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 có hiệu quả nhằm từng bước phát triển du 

lịch trên địa bàn. Phát triển văn hoá, văn nghệ quần chúng gắn với giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chú trọng nâng cao chất lượng 

hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở; khai thác các loại hình văn hoá, dân ca, dân vũ 

dân tộc, các trò diễn dân gian và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng các 

cấp, thực hiện bảo lưu, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá trong các tầng lớp nhân 

dân.  

5. Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá" cơ sở; Ban chỉ đạo công tác gia đình; tập trung chỉ 

đạo nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cụ thể là chất lượng các làng 

văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng mô hình 

điển hình, nhân ra diện rộng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội theo quyết định số: 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và 

Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội. Xây dựng quy ước, hương ước 



theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ Tướng 

Chính phủ về xây dựng thực hiện Hương ước, Quy ước; Thực hiện Nghị định số 

122/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hoá”;“Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn 

hoá”; Quyết định số: 37/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;  “Khu dân cư văn 

hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm 

theo đúng tinh thần quyết định và phù hợp với điều kiện của địa phương.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá văn nghệ các làng văn hoá, thôn đạt 

chuẩn văn hoá nông thôn mới, tổ chức các hoạt động giao lưu lồng ghép nhân kỷ 

niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện, xã. Tuyển chọn, gửi đi huấn 

luyện các hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 

làm nòng cốt tham gia các hội diễn, hội thi bảo đảm số lượng và chất lượng.  

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách thư viện xã; tích cực 

trao đổi luân chuyển sách, báo đến các tủ báo làng. Hướng dẫn chỉ đạo các tủ báo 

làng, đi vào hoạt động nề nếp với phương châm đưa văn hoá đọc đến quần chúng 

nhân dân trên địa bàn xã.  

- Chỉ đạo hướng dẫn các làng đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng 

xây dựng đơn vị văn hoá, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, 

tăng cường thực hiện hoạt động xã hội hoá về tuyên truyền xoá đói giảm nghèo gắn 

với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 

tranh thủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất xây dựng nhà văn hoá thôn, trung tâm văn 

hóa, thể thao xã; hướng dẫn xây dựng các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ; câu lạc bộ 

gia đình văn hoá, gắn với tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình.  

6. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Đài truyền thanh xã, chú trọng xây 

dựng chương trình đưa tin các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động điểm Bưu điện 

văn hoá xã. 

7. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, coi 

trọng khâu tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; Phối hợp 

tốt với UB.MTTQ các cấp, các ban ngành trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ; lồng 

ghép các hoạt động, lĩnh vực của ngành với các phong trào xã hội, đặc biệt là phong 

trào xây dựng nông thôn mới.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức Văn hóa – Xã hội  

Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác trình UBND xã phê duyệt, 

triển khai tổ chức thực hiện và có trách nhiệm giúp UBND xã điều hành, kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn 

toàn xã. Tăng cường quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được phân công; giám sát 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn 

hoá, karaoke, internet, cấp phép, lắp đặt các trạm tiếp sóng di động BTS. Tham 

mưu, làm tốt công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Nâng 

cao chất lượng công tác gia đình và tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống bạo 

lực gia đình; Quản lý hệ thống Đài truyền thanh xã.  



Tiếp nhận báo cáo của các thôn, đơn vị, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện 

hằng tháng 1 lần, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm. Tham mưu tổng 

hợp giúp UBND xã, báo cáo về Phòng văn hóa, thông tin huyện, theo quy định.  

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã  

Căn cứ các mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; ngoài nội dung trong 

kế hoạch thông qua UBND xã phê duyệt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt 

động từng tháng, từng quý, năm. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn tổ 

chức các hoạt động theo kế hoạch. Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ, các hoạt động về tuyên truyền, xây dựng thiết chế văn hoá tại các thôn, làng văn 

hoá.  

Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý các tổ hợp loa tại các thôn thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm tiến hành bảo dưỡng, tu sửa các tổ hợp 

Truyền thanh, theo kế hoạch đã được UBND xã phê duyệt.  

3. Công chức Tài chính – Kế toán: Đảm bảo ngân sách tuyên truyền; Phối hợp 

cùng Công chức Văn hoá – xã hội lập dự toán kinh phí theo nội dung tổ chức thực hiện 

của kế hoạch, trình chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

4. Đề nghị UB. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã: Tuyên truyền, triển khai 

nội dung kế hoạch đến cán bộ, tổ chức, hội viên và nhân dân trong địa phương.  

5. Các thôn, cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, bám sát nội dung kế 

hoạch. Xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung, từng tháng, từng quý, trong năm; 

tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về UBND xã (Giao Công 

chức Văn hóa – Xã hội tổng hợp) để báo cáo các cấp theo quy định ./. 

  
Nơi nhận:                                                                            
- Phòng VHTT huyện (b/c);                                                    
- Đảng uỷ-HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch UBND xã; 

- Phó CT.UBND-PTVX (t/h); 

- UB.MTTQ, các đoàn thể (p/h); 

- 11 Thôn ( t/h); 

- Trạm y tế, 03 Trường (t/h); 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nhân 

 



PHỤ LỤC 

GIAO CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG DANH HIỆU VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU KHU DÂN CƯ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VĂN HÓA; 

TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 NĂM 2024 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THƯỢNG NINH 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND, ngày         tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh) 
 

TT Đơn vị 

Khu dân cư văn hóa (theo tỷ lệ phần trăm/tổng 

số thôn, bản, tổ dân phố) 
Gia đình văn hóa 

Chỉ tiêu tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4/ tổng 

số hồ sơ các thủ tục hành 

chính đăng ký thực hiện 

trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 

Kế hoạch Kế hoạch 

Đăng ký xây dựng danh hiệu Kế hoạch giao Đăng ký xây dựng danh hiệu Kế hoạch giao 

Số lượng 

ĐK 

Tổng 

số thôn 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

thôn 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

ĐK 

Tổng số 

hộ 

Tỷ lệ     

(%) 
Số hộ Tỷ lệ (%) 

1 Đức Thắng 1 1 

100.0 

1 

100.0 

177 234 75.6 177 75.6   

2 Đồng Minh 1 1 1 99 128 77.3 99 77.3   

3 Đồng Thanh 1 1 1 99 127 78.0 99 78.0   

4 Đồng Chành 1 1 1 123 154 80.8 123 80.8   

5 Đồng Hả 1 1 1 67 88 76.1 67 76.1   

6 Đồng Tâm 1 1 1 140 186 75.3 140 75.3 Đạt 60% trở lên 

7 Xuân Thượng 1 1 1 169 208 81.7 169 81.7   

8 Tiến Thành 1 1 1 117 156 75.0 117 75.0   

9 Đông Xuân 1 1 1 149 196 76.0 149 76.0   

10 Khe Khoai 1 1 1 96 126 76.9 96 76.9   

11 Đồng ngấn 1 1 1 59 78 75.3 59 75.3   

TỔNG 11 11 11 1290 1681 76.7 1290 76.7   
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